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Năm học: 2025 - 2026
(Thời gian làm bài: 40 phút)


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 7 điểm
-  Từng học sinh lên bốc thăm, đọc các vần, từ ngữ, đoạn văn ngắn trong phiếu .
II. Kiểm tra đọc hiểu: 3 điểm
	Đọc thầm bài sau:
	 Rùa con tìm nhà 
      Có một chú rùa con đi tìm nhà của mình. Chú đến hỏi cô ong, bác thỏ. Họ đều lắc đầu không biết. Rùa bơi xuống sông tìm nhưng vẫn chẳng thấy. Cuối cùng, nhờ chị ốc sên, rùa biết được nhà của mình. Đó chính là chiếc mai chú mang trên lưng. 


         Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm) Ai chỉ cho rùa con thấy nhà của mình?
	A. cô ong		B. bác thỏ		C. chị ốc sên		D. chú gấu
Câu 2. (0,5 điểm) Nhà của rùa ở đâu?
A. dưới sông 	B. hang đá	           C. cành cây		D. chiếc mai rùa
Câu 3. (1 điểm) Nối từ với hình phù hợp:
	nhà sàn

	

	bông súng

	                      

	cái cân

	

	con trăn
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Câu 4. (1 điểm) Xếp từ sau thành câu rồi viết lại:  
                 chăm chú/ nghe/ cô/ giảng bài./ học sinh/ các bạn
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KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)                                       
I.Nghe - viết(6 điểm)  
Ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
II. Bài tập (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm:
a. g – gh
                  ghế ......ỗ				                 ……i bài 
b. iên hoặc iêc
                  cô t.............                                                      xanh b........
Câu 2. (1 điểm) Chọn từ trong khung điền vào chỗ chấm

              tiết kiệm                               tiết học                               sầu riêng
- Sau nhà bà có cây..................................................................................................
- Cô dạy em phải.................................................................điện.
Câu 3. (2 điểm) Tìm và viết:
a. 2 tiếng có vần ôn:…………………………………………………………
b. 1 câu có tiếng chứa vần en: 
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I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 7 điểm
Từng học sinh lên bốc thăm, đọc các vần, từ ngữ, đoạn văn ngắn trong phiếu .
II. Kiểm tra đọc hiểu: 3 điểm
	Đọc thầm bài sau:
	 Dế mèn đáng khen
      Chú dế mèn nhỏ thật là đáng khen. Mẹ đi làm về, tay mang tay xách. Chú bèn chạy ra đỡ ngay cho mẹ. Chú còn đưa khăn để mẹ lau mặt cho đỡ mệt.


         Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm) Bài đọc có mấy câu?
A. 2 câu                        B. 3 câu                        C. 4 câu                      D. 5 câu
Câu 2. (0,5 điểm) Dế mèn làm gì cho mẹ?
A. ngồi chơi 	                                               B. chạy ra đỡ mẹ	
C. đưa khăn cho mẹ	                                     D. đáp án B và C đều đúng
Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao dế mèn đáng khen? 
A. Vì dế mèn chơi ngoan
B. Vì dế mèn biết giúp đớ mẹ
C. Vì dế mèn hát hay
D. Vì dế mèn học giỏi       
Câu 4. (1 điểm) Viết lại  tiếng trong bài có vần ăt.

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
Câu 5. (1 điểm) Sắp xếp các từ ngữ thành câu rồi viết lại.
hươu sao/ có/ và cừu./ sở thú
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KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)                                       
I.Nghe - viết(6 điểm)  
Ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
II. Bài tập (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm:
	a. anh, ênh, inh:   vẽ tr....................
	             ch............. vênh

	     b. c hoặc k:            lọ .......eo                                             
	            măng  ......ụt


Câu 2: (1 điểm) Hãy viết từ chỉ đúng tên sự vật trong mỗi tranh vào chỗ chấm
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Câu 3. (1 điểm) Sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh
                                                             tiếng việt/ học/ bé/ thích/ rất 
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
Câu 4: (1 điểm) Đặt 1 câu có từ “ xinh đẹp”
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I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 7 điểm
- Từng học sinh lên bốc thăm, đọc các vần, từ ngữ, đoạn văn ngắn trong phiếu .

II. Kiểm tra đọc hiểu: 3 điểm
Đọc thầm bài sau:
Đi học
Thỏ ngọc gặp sóc đi học. Sóc ôm một quả bóng to. Sóc rủ thỏ ngọc nghỉ chân để đá bóng. Thỏ ngọc đáp: “ Đang đi học, chớ đá bóng. Bố mẹ sẽ không yên tâm khi tớ tự đi học”.
Nghe xong, sóc chợt nhớ cô sơn ca luôn dặn: “Chỉ nên đá bóng ở trên sân”

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm)  Thỏ ngọc gặp sóc đi đâu? 
A. Sóc đi đá bóng.         B. Sóc đi chơi.      C. Sóc đi học
Câu 2. (0,5 điểm) Sóc rủ thỏ ngọc làm gì?
A. Nghỉ chân đá bóng.        B. Đi học sớm.                  C. Đi chơi
Câu 3. (1 điểm) Nối ô chữ cho phù hợp: 

                 Thỏ ngọc đáp                                   chỉ nên đá bóng ở trên sân.

        
           Cô sơn ca luôn dặn sóc                         đang đi học chớ đá bóng.
Câu 4. (1 điểm) Sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh
                              đẹp./ nước ta/ nhiều/ cảnh/ có
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)                                       
I.Nghe - viết(6 điểm)  
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II.Bài tập (4 điểm)
 Câu 1: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm:
a)        - ui/ uôi :    …ui vẻ	                           con s........
b)       - uôi/ươi:  t….. cười                                           đ…. ngựa
Câu 2. (1 điểm) Kể tên 2 loài chim mà em biết: 
……………………………………………………………………….........................
Câu 3. (1 điểm) Nối ô chữ cho phù hợp: 
Vườn cải nhà em
nước rất trong.


Đàn sẻ
nở rộ.



Con sông
đi kiếm mồi.


sai trĩu quả.
Cây ổi


Câu 4. (1 điểm) : Đặt  một câu với từ “nhảy dây”
Ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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